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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN:
Câu 1.1. Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử xự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật?
A. Tính cưỡng chế. 	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 1.2. Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức. 	B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến. 	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 1.3. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội cho nên nó gắn liền với các
A. quy tắc bắt buộc chung. 	B. quy tắc xử sự chung.
C. quy tắc bắt buộc riêng. 	D. quy tắc xử sự riêng.
Câu 2.1. Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?
A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
B. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.
C. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.
D. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân.
Câu 2.2. Nhờ có pháp luật, nhà nước mới kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình. Nhận định này muốn đề cập đến 
A. đặc trưng của pháp luật. B. chức năng của pháp luật.
C. vai trò của pháp luật. 	D. nhiệm vụ của pháp luật.
Câu 2.3.  Xét về mặt chủ thể thì pháp luật do
A. cơ quan, tổ chức ban hành. 	B. địa phương ban hành.
C. nhà nước ban hành. 	D. cá nhân ban hành.
Câu 3.1. Tổng thể các quy phạm pháp luật có mỗi liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là
A. hệ thống pháp luật. 	B. hệ thống tư pháp.
C. quy phạm pháp luật. 	D. văn bản dưới luật.
Câu 3.2. Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Ngành luật. 	B. Pháp lệnh. 	C. Nghị định. 	D. Quyết định.
Câu 3.3. Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết liên tịch. 	B. Quy phạm pháp luật. C. Thông tư liên tịch. 	D. Điều lệ Đoàn thanh niên.
Câu 4.1. Những quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện đề điều
chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định được gọi là
A. quy phạm pháp luật. 	B. chế định pháp luật.
C. ngành luật. 	D. Nghị định.
Câu 4.2. Về cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm các ngành luật, các chế định pháp luật và các
A. quy phạm pháp luật. 	B. quyết định xử phạt.
C. thông tư liên tịch. 	D. nghị quyết liên tịch.
Câu 4.3. Về hình thức, hệ thống pháp luật được thể hiện qua các văn bản
A. quy phạm pháp luật. 	B. ngành luật.
C. chế định pháp luật. 	D. hệ thống pháp luật
Câu 5.1. Đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật đó là
A. chế định pháp luật. 	B. ngành luật.
C. quy phạm pháp luật. 	D. hệ thống pháp luật.
Câu 5.2. Các văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyến, hình thức, trình tự, thủ tục pháp luật quy định được gọi là
A. văn bản quy phạm pháp luật. 	B. văn bản chế định pháp luật.
C. văn bản hướng dẫn thi hành. 	D. văn bản thực hiện pháp luật.
Câu 5.3. Một trong những đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật đó là việc ban hành phải được tiến hành theo hình thức, thủ tục do
A. pháp luật quy định. 	B. người dân thống nhất.
C. Đại hội thông qua. 	D. Quốc hội ủy quyền.
Câu 6.1. Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản có nội dung cụ thể đối với cá nhân, tổ chức xác định được thực hiện
A. một lần trong thực tiễn. 	B. lặp đi lặp lại trong thực tế.
C. cố định trong một năm. 	 	 	 D. linh động tùy trường hợp
Câu 6.2. Văn bản pháp luật có giá trị hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta:
A. Hiến pháp. 	B. Nghị quyết của Quốc hội.
C. Lệnh của Chủ tịch nước. 	D. Pháp lệnh.
Câu 6.3. Văn bản áp dụng pháp luật nhằm giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để đưa ra các quyết định làm phát sinh
A. các quyền cụ thể của công dân 	B. những quan điểm trái chiều
C. tất cả nhu cầu của cá nhân 	D. mọi giao dịch dân sự.
Câu 7.1. Hiến pháp 2013 khẳng định chính thể Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. 	B. Dân chủ cộng hòa.
C. Cộng hòa và phong kiến. 	D. Dân chủ và tập trung.
Câu 7.2. Về chế độ chính trị, Hiến pháp 2013 đã khẳng định quyền lực tối cao của nhà nước là thuộc về
A. Quốc hội. 	B. Chủ tịch nước. 	C. Chính phủ. 	D. Đảng Cộng sản.
7.3 : Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? 
A. Cộng hoà nghị viện nhân dân. 	B. Cộng hoà hỗn hợp.
C. Cộng hoà dân chủ nhân dân. 	D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.
Câu 8.1. Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước
A. độc lập. 	B. trung lập. 	C. phụ thuộc. 	D. liên kết.
Câu 8.2. Hiến pháp năm 2013 quy định lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm A. Đất liền, vùng biển và vùng trời. 	B. Đất liền, vùng đất và vùng trời.
C. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. D. Đất liền, vùng đất, vùng biển và vùng trời.
Câu 8.3. Về mặt tổ chức quyền lực, Hiến pháp 2013 quy định quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền
A. lập pháp, hành pháp và tư pháp. 	B. lập pháp, lập hiến và lập nghiệp.
C. tự do dân chủ. 	D. tập trung dân chủ.
Câu 9.1. Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế
A. phụ thuộc vào thế giới. 	B. độc lập, tự chủ.
C. tách biệt với thế giới. 	D. có tính lệ thuộc cao.
Câu 9.1. Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế nước ta là
A. dựa vào viện trợ của nước ngoài. 	B. phát huy nội lực trong nước.
C. chủ yếu đi vay nợ nước ngoài. 	D. khai thác cạn kiệt tài nguyên.
Câu 9.2. Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình
A. kinh tế thị trường. 	B. kinh tế tự cung tự cấp.
C. kinh tế lệ thuộc. 	D. kinh tế tự nhiên.
Câu 9.3. Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình kinh tế thị trường định hướng
A. tư bản chủ nghĩa. 	B. xã hội chủ nghĩa.
C. chuyên chế tư bản. 	D. cộng sản chủ nghĩa.
Câu 10.1. Hiến pháp 2013 khẳng định, về mặt kinh tế, hiện nay nước ta thực hiện nhất quán nền kinh tế thị trường với sự tồn tại của nhiều
A. thành phần kinh tế. 	B. hình thức áp bức bóc lột.
C. quan hệ xã hội phức tạp. 	D. hình thức viện trợ.
Câu 10.2. Hiến pháp 2013 khẳng định, về mặt kinh tế, hiện nay nước ta thực hiện nhất quán nền kinh tế thị trường với sự tồn tại của nhiều
A. thành phần kinh tế. 	B. hình thức áp bức bóc lột.
C. quan hệ xã hội phức tạp. 	D. hình thức viện trợ.
Câu 10.3. Hiến pháp 2013 khẳng định, trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay, các thành phần kinh tế đều
A. bình đẳng trước pháp luật. 	B. bị hạn chế phát triển.
C. không có vai trò quan trọng. 	D. không còn động lực phát triển.
Câu 11.1. Về văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục đích phát triển nền văn hóa ở Việt Nam là xây dựng và phát triển nền văn hóa
A. tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 	B. tiên tiến và hoàn toàn mới.
C. đậm đà bản sắc quốc tế. 	D. tách biệt với thế giới bên ngoài.
Câu 11.2. Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định cùng với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta luôn chú trọng việc
A. nhập khẩu các nền văn hóa thế giới. 	B. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
C. du nhập và tôn thờ văn hóa bản địa 	D. duy trì văn hóa của các nước phát triển.
Câu 11.3. Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục tiêu của việc xây dựng gia đình Việt
Nam đó là
A. ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. 	B. ấm no, tự do và tôn vinh người chồng.
C. ấm no, tự do và tôn vinh người vợ. 	D. tiến bộ, bình đẳng và hạn chế bạo lực.
Câu 12.1. Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định phát triển giáo dục là
A. quốc sách hàng đầu. 	B. nhiệm vụ quan trọng. C. chính sách ưu tiên. 	D. nhiệm vụ thứ yếu.
Câu 12.2. Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm
A. mở rộng quan hệ đối ngoại. 	B. tăng thu nhập cho người dân.
C. bổ sung tiềm lực tài chính. 	D. nâng cao dân trí.
Câu 12.3. Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm
A. phát triển mạng xã hội. 	B. phát triển nguồn nhân lực.
C. phát triển quan hệ xã hội. 	D. phát triển cơ sở hạ tầng.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI:
Câu 1.1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động chế biến thực phẩm tại nhà hàng X do bà H làm chủ. Ông D cán bộ cơ quan có thẩm quyền đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất đối với toàn bộ quy trình chế biến và tiêu thụ tại cửa hàng của bà H. Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện bà H chủ nhà hàng X có hành vi sử dụng một số thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm đã hết hạn sử dụng để chế biến thực phẩm cho khác hàng dẫn đến một khách hàng là anh M bị ngộ độc phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Ngay sau đó ông D đã tiến hành lập biên bản xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh của bà H
a) Bà H không phải là chủ thể sản xuất nên không có nghĩa vụ phải chấp hành các quy định của pháp luật. 
b) Ông D đã làm tốt vai trò là chủ thể nhà nước trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh.
c) Việc xử phạt của cơ quan chức năng thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật?
d) Anh M có quyền khởi kiện để yêu cầu bà H phải bồi thường thiệt hại cho bản thân mình. 
Câu 1.2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Sau khi tốt nghiệp đại học, chị V và anh B cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh hàng nội thất. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ông M cán bộ cơ quan chức năng đã cấp phép cho anh B, còn hồ sơ của chị V do còn thiếu một số giấy tờ nên chưa được cấp. Nghi ngờ ông M nhận hối lộ, chị V viết bài xúc phạm ông M lên mạng xã hội khiến uy tín của ông bị giảm sút nghiêm trọng, nên bị cơ quan chức năng xử phạt.
a) Hoạt động tiến hành đăng ký kinh doanh của chị V và anh B thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.
b) Ông M giữ vai trò là chủ thể nhà nước trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh.
c) Ông M có quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình do chị V xâm phạm.
d) Việc xử phạt chị V của cơ quan chức năng thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật. 
Câu 1.3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Nhà máy xi măng A đặt tại xã A, huyện B, tỉnh C đã đi vào hoạt động được hơn 1 năm. Thời gian gần đây, chính quyền tỉnh C nhận được nhiều đơn phản ánh của nhân dân về việc nhà máy thải khói bụi gây ảnh hưởng xấu cho môi trường và sức khoẻ của người dân. Sau khi nhận được đơn phản ánh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chuyển vụ việc cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra và kết luận: hệ thống xử lí khí thải của nhà máy không đạt tiêu chuẩn theo quy định; nhà máy không tuân thủ yêu cầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Căn cứ vào quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt và yêu cầu nhà máy tạm ngừng sản xuất để khắc phục những tồn tại cũng như xem xét trách nhiệm bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng.
a) Nhà máy A đã không thể hiện đúng trách nhiệm xã hội của chủ thể sản xuất.
b) Việc người dân phản ánh đến cơ quan chức năng là thể hiện vai trò của pháp luật trong quản lý xã hội
c) Hình thức xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả là thể hiện tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật.
d) Hình thức xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả phản ánh vai trò quản lý xã hội của pháp luật
Câu 2.1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Theo Điều 27 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013, quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này”.
a) Việc quy định công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân là thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.
b) Các quy định của Luật Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định là căn cứ để xây dựng Điều 27 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013.
c) Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013 khác với Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở đối tượng điều chỉnh.
d) Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013 quy định cụ thể trình tự, thủ tục cách thức để công dân thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của mình.
Câu 2.2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Hiến pháp nước ta là văn bản pháp lý đặc biệt thể hiện một cách tập trung nhất ý chí và những lợi ích cơ bản của nhân dân lao động trên các lĩnh vực của đời sống nhà nước và đời sống xã hội. Thông qua Hiến pháp, nhân dân thực hiện việc giao quyền cho các cơ quan nhà nước, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, xác định địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý của các cá nhân... Đồng thời, thông qua hiến pháp, nhân dân quy định sự kiểm soát của mình đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân. Vì vậy, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp tức là chấp hành ý chí của nhân dân.
a) Những nội dung nào không quy định trong Hiến pháp thì nhân dân có quyền vi phạm mà không bị xử lý.
b) Việc tổ chức và hoạt động của Bộ máy phải tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Hiến pháp 2013.
c) Mọi công dân có trách nhiệm tuân thủ Hiếp pháp chính là góp phần bảo vệ Hiến pháp.
d) Các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại Hiến pháp nhằm gây mất ổn định xã hội. Câu 2.3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Hiến pháp năm 2013 đặt bước phát triển mới trong quy định về quyền lao động và việc làm của công dân. Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: “. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc; Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi; Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”. Có thể thấy rằng, trên cơ sở kế thừa và phát triển quy định của các bản Hiến pháp trước đây, tiếp thu hợp lý quy định của pháp luật quốc tế về quyền lao động của con người, Hiến pháp năm 2013 đã quy định về quyền lao động và việc làm của công dân một cách thực chất, rõ ràng hơn, tương thích với pháp luật quốc tế.
a) Những nội dung của Hiến pháp 2013 về quyền lao động và việc làm của công là cơ sở để bàn hành những nội dung cơ bản của pháp luật lao động.
b) Việc nâng độ tuổi về hưu đối với lao động nam và nữ là trái với nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về vấn đề lao động, việc làm.
c) Vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn là thể hiện giá trị mà Hiến pháp 2013 mang lại.
d) Trải qua 10 năm thực hiện vấn đề lao động và việc làm được quy định trong Hiến pháp
2013 đã lạc hậu cần sửa đổi.
Câu 3.1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Theo Điều 27 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013, quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này”.
a) Việc quy định công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân là thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.
b) Các quy định của Luật Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định là căn cứ để xây dựng Điều 27 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013.
c) Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013 khác với Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở đối tượng điều chỉnh.
d) Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013 quy định cụ thể trình tự, thủ tục cách thức để công dân thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của mình.
Câu 3.2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Hiến pháp nước ta là văn bản pháp lý đặc biệt thể hiện một cách tập trung nhất ý chí và những lợi ích cơ bản của nhân dân lao động trên các lĩnh vực của đời sống nhà nước và đời sống xã hội. Thông qua Hiến pháp, nhân dân thực hiện việc giao quyền cho các cơ quan nhà nước, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, xác định địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý của các cá nhân... Đồng thời, thông qua hiến pháp, nhân dân quy định sự kiểm soát của mình đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân. Vì vậy, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp tức là chấp hành ý chí của nhân dân.
a) Những nội dung nào không quy định trong Hiến pháp thì nhân dân có quyền vi phạm mà không bị xử lý.
b) Việc tổ chức và hoạt động của Bộ máy phải tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Hiến pháp 2013.
c) Mọi công dân có trách nhiệm tuân thủ Hiếp pháp chính là góp phần bảo vệ Hiến pháp.
d) Các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại Hiến pháp nhằm gây mất ổn định xã hội. Câu 3.3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Hiến pháp năm 2013 đặt bước phát triển mới trong quy định về quyền lao động và việc làm của công dân. Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: “. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc; Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi; Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”. Có thể thấy rằng, trên cơ sở kế thừa và phát triển quy định của các bản Hiến pháp trước đây, tiếp thu hợp lý quy định của pháp luật quốc tế về quyền lao động của con người, Hiến pháp năm 2013 đã quy định về quyền lao động và việc làm của công dân một cách thực chất, rõ ràng hơn, tương thích với pháp luật quốc tế.
a) Những nội dung của Hiến pháp 2013 về quyền lao động và việc làm của công là cơ sở để bàn hành những nội dung cơ bản của pháp luật lao động.
b) Việc nâng độ tuổi về hưu đối với lao động nam và nữ là trái với nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về vấn đề lao động, việc làm.
c) Vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn là thể hiện giá trị mà Hiến pháp 2013 mang lại.
d) Trải qua 10 năm thực hiện vấn đề lao động và việc làm được quy định trong Hiến pháp
2013 đã lạc hậu cần sửa đổi.
Câu 4.1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế tồn tại lâu dài, là đặc trưng của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều tự chủ, hợp tác, cạnh tranh bình đẳng theo pháp luật. Các thành phần kinh tế có vị trí, vai trò, chức năng khác nhau trong chỉnh thể nền kinh tế: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
a) Việc Hiến pháp quy định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
b) Việc quy định thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là thể hiện sự ưu tiên đối với thành phần kinh tế này, làm giảm khả năng cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế.
c) Kinh tế thị trường phát triển sẽ tiến tới xóa bỏ các thành phần kinh tế khác chỉ còn kinh tế nhà nước là chủ thể kinh tế duy nhất.
d) Hiến pháp là cơ sở pháp lý để các thành phần kinh tế cùng hợp tác và phát triển hướng tới mục tiêu chung.
Câu 4.2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Hiến pháp năm 2013 khẳng định, Nhà nước và xã hội cũng chú trọng chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát triển văn học nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng con người Việt Nam có sức khoẻ, văn hoà, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân.
a) Phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cũng chính là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên thực tế.
b) Xây dựng con người Việt Nam là trọng tâm trong chính sách văn hóa của Đảng và nhà nước ta.
c) Phát triển văn hóa phải đi đôi với việc phát triển kinh tế, công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế có tiềm năng phát triển.
d) Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc sẽ góp phần thực hiện tốt quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
Câu 4.3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Khoa học và công nghệ đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước. Cả nước có 15 sàn giao dịch công nghệ, 50 vườn ươm công nghệ, 186 tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển sôi động, với hơn 3000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 40 quỹ đầu tư mạo hiểm, 40 khu không gian làm việc chung, 30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp và 10 tổ chức thúc đẩy kinh doanh; thị trường công nghệ, hệ thống sở hữu trí tuệ từng bước được hoàn thiện, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh. Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng với tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt gần 50%. Các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ ở 63 tỉnh, thành phố được đầu tư nâng cấp. Ðã có nhiều chuyển biến tích cực trong hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ. Cơ chế, chính sách thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức ngýời Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp về khoa học cho đất nước được hoàn thiện hơn.
a) Việc tăng tiềm lực khoa học công nghệ chính là góp phần để khoa học công nghệ trở thành quốc sách hành đầu ở Việt Nam.
b) Xây dựng thị trường khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc chuyển giao công nghệ của thế giới.
c) Việc ban hành Luật sở hữu trí tuệ sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển.
d) Việc xây dựng Chính phủ điện tử chính là sản phẩm của quá trình ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

III. TỰ LUẬN:
- Nhận xét, đánh giá được những hành vi đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. - Nhận xét, đánh giá được những hành vi làm trái quy định của pháp luật.
[bookmark: _GoBack]- Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người; đấu tranh với những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và người khác.
- Có thái độ đồng tình ủng hộ với các hành vi thực hiện đúng quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Biết đấu tranh, lên án những hành vi vi phạm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
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